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Xếp hạng
• UCI được xếp hạng thuộc 10 trường đại học công lập hàng đầu theo Báo Cáo Tin Tức Hoa Kỳ và Thế Giới.

• Chúng tôi được biết đến với thành tích học tập, sự đổi mới, nghiên cứu đẳng cấp thế giới và đã có 
5 người đạt giải Nobel. 

Đa dạng
• UCI có vị trí thứ 3 trên phạm vi quốc gia về sự đa dạng theo Xếp Hạng của Tạp Chí Phố 

Wall/Tạp Chí Giáo Dục Đại Học và toàn thể sinh viên của chúng tôi đại diện cho hơn 79 quốc gia 
và 88 ngôn ngữ được sử dụng.

• Chúng tôi là một Tổ Chức Phục Vụ Người Gốc Tây Ban Nha được liên bang chỉ định và là một 
Tổ Chức Phục Vụ cho người Mỹ Bản Địa trên đảo Thái Bình Dương và Người Mỹ Gốc Á.

Dẫn đầu về 
tính bền vững

• Cam kết phát triển bền vững thông qua việc nghiên cứu, giáo dục, tham gia cộng đồng và hoạt 
động từ thiện.

• Chúng tôi là thành viên 12 năm của tạp chí Sierra ở vị trí 10 “Trường Học Tuyệt Vời Nhất” 
đứng đầu về tính bền vững.

Một khuôn viên 
an toàn để sống 

và phát triển

• Trong 16 năm liên tiếp, Irvine đã được xếp hạng Thành Phố An Toàn Nhất ở Mỹ trong số các 
thành phố có dân số từ 250.000 người trở lên.



Cách hỗ trợ: Ấn phẩm này sẽ được cung cấp ở các định dạng thay thế cho người khuyết tật, theo yêu cầu. Hãy liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ Người Khuyết Tật UCI; điện thoại 949-824-7494, TTY 949-824-6272.
An Toàn Trong Khuôn Viên Trường: Có tài liệu về UCI cũng như Báo Cáo Bảo Mật Hàng Năm và Báo Cáo An Toàn Hỏa Hoạn Hàng Năm theo Đạo Luật Y Tế Clery trực tuyến tại police.uci.edu/clery
Chính Sách Không Phân Biệt Đối Xử: Đại Học California, Irvine cam kết đẩy mạnh sự vượt trội toàn diện và mang đến cơ hội bình đẳng trong việc nhập học, tiếp cận và đối xử trong các chương trình và hoạt động, tuân 
thủ tất cả các luật hiện hành của Liên Bang và Tiểu Bang. Vui lòng liên hệ 949-824-5594 để biết thêm thông tin. Tháng 7 năm 2022
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Các chuyên ngành
Các Môn Nghệ Thuật
Nghệ Thuật
Khiêu Vũ
Kịch
Nghiên Cứu Phim và Truyền Thông
Âm Nhạc

Sinh Học/Chăm Sóc Sức 
Khỏe/Y Học
Hóa Sinh và 
Sinh Học Phân Tử
Khoa Học Sinh Học
Sinh Học/Giáo Dục
Sinh Học Tế Bào và Phát Triển
Sinh Thái Học và Sinh Học Tiến 
Hóa
Khoa Học Thể Dục
Di Truyền Học
Sinh Học Người
Vi Sinh và Miễn Dịch Học
Sinh Học Thần Kinh
Khoa Học Điều Dưỡng
Khoa Học Dược Phẩm
Chính Sách Y Tế Công Cộng
Khoa Học Sức Khỏe Cộng Đồng

Kinh Doanh
Quản Trị Kinh Doanh
Kinh Tế Học Kinh Doanh
Quản Lý Thông Tin Kinh Doanh
Kinh Tế Học
Kinh Tế Lượng

Giáo Dục
Sinh Học/Giáo Dục
Khoa Học Giáo Dục

Kỹ Thuật
Kỹ Thuật Hàng Không Vũ Trụ
Kỹ Thuật Y Sinh
Kỹ Thuật Y Sinh: Sơ Cấp Y Tế
Kỹ Thuật Hóa Học
Kỹ Thuật Xây Dựng Dân Dụng
Kỹ Thuật Máy Tính
Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính
Kỹ Thuật Điện
Kỹ Thuật
Kỹ Thuật Môi Trường
Khoa Học và Kỹ Thuật Vật Liệu
Kỹ Thuật Cơ Khí

Khoa Học Nhân Văn
Lịch Sử Mỹ Thuật
Văn Học So Sánh
Nghiên Cứu Phim và Truyền Thông
Nghiên Cứu Giới Tính và Tình Dục
Lịch Sử

Báo Chí Văn Học
Triết Học
Nghiên Cứu Tôn Giáo

Khoa Học Máy Tính và Thông Tin
Quản Lý Thông Tin Kinh Doanh
Thiết Kế Trò Chơi và Phương Tiện 
Tương Tác
Khoa Học Máy Tính
Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính
Khoa Học Dữ Liệu
Tin Học
Kỹ Thuật Phần Mềm

Ngôn Ngữ/Văn Hóa
Nghiên Cứu Người Mỹ Gốc Phi
Nghiên Cứu Người Mỹ Gốc Á
Nghiên Cứu Người Trung Quốc
Kinh Điển
Văn Hóa Á Đông
Tiếng Anh
Nghiên Cứu Châu Âu
Tiếng Pháp
Nghiên Cứu Tiếng Đức
Văn Hóa Toàn Cầu
Nghiên Cứu Toàn Cầu về Trung 
Đông
Ngôn Ngữ và Văn Học Nhật Bản
Văn Học và Văn Hóa Hàn Quốc
Tiếng Tây Ban Nha

Khoa Học Vật Lý và Toán Học
Vật Lý Ứng Dụng
Hóa Học
Khoa Học Hệ Thống Trái Đất
Khoa Học và Chính Sách Môi 
Trường
Toán Học
Vật Lý

Sinh Thái Xã Hội/Khoa 
Học Xã Hội
Nhân Chủng Học
Nghiên Cứu Chicano/Latino
Khoa Học Nhận Thức
Tội Phạm Học, Luật và Xã Hội
Khoa Học và Chính Sách Môi 
Trường
Nghiên Cứu Quốc Tế
Khoa Học Ngôn Ngữ
Khoa Học Chính Trị
Tâm Lý Học
Khoa Học Tâm Lý
Hệ Sinh Thái Xã Hội
Chính Sách Xã Hội và Dịch Vụ 
Công
Xã Hội Học
Nghiên Cứu Đô Thị

Chi tiết đăng ký
Ngày 1 tháng 8
Mở đăng ký UC

Ngày 1 tháng 10 – Ngày 30 tháng 11
Giai đoạn nộp đơn đăng ký

Đăng ký với UCI tại
apply.universityofcalifornia.edu

*Các chuyên ngành được in đậm thể hiện nhu cầu cao

Cách đăng ký
Tại UCI, chúng tôi tiến hành đánh giá toàn diện và chọn sinh viên theo chuyên ngành.
Chúng tôi khuyến khích sinh viên dành sự quan tâm như nhau đối với bốn yêu cầu chính:

• Kết Quả Học Tập: Thông tin về học tập tự báo cáo chính xác. Không bắt buộc 
nộp bảng điểm cuối cùng tại thời điểm đăng ký.

• Hoạt Động và Giải Thưởng: Các thành tích như Giải Thưởng/Bằng Danh Dự, 
Chương Trình Chuẩn Bị Giáo Dục, Hoạt Động Ngoại Khóa và Tình Nguyện 
Viên/Dịch Vụ Cộng Đồng. 

• Các Kỳ Thi Quốc Tế và Điểm Thi: Điểm SAT hoặc ACT không được xét tuyển 
hoặc xét học bổng. Bắt buộc Kiểm Tra Năng Lực Tiếng Anh đối với sinh viên có 
dưới 3 năm được học bằng Tiếng Anh.

• Câu Hỏi về Thông Tin Chi Tiết Cá Nhân (PIQ): Tự hỗ trợ bản thân. Các vấn đề 
về bối cảnh.  Không chấp nhận thư giới thiệu và phỏng vấn.

Sinh viên quốc tế theo học trong hệ thống giáo dục nước ngoài có thể phải đáp ứng các yêu cầu bổ sung cụ thể cho chương 
trình học trung học hoặc quốc gia của quý vị, vui lòng truy cập admissions.uci.edu/apply/international-students.php
để biết các yêu cầu cụ thể của quốc gia. 

Chi phí ước tính 1 năm 
học 2022-23 cho sinh 
viên tạm trú
(kể từ tháng 6 năm 2022)
Học phí và lệ phí: $47.612
Chi phí sinh hoạt*: $21.157
Tổng số ước tính: $68.769
*Chi phí sinh hoạt bao gồm sách và học liệu, tiền ăn ở, cá nhân 
và phương tiện đi lại; có thể khác nhau đối với từng sinh viên. 
Chi phí và lệ phí ước tính có thể thay đổi. Để biết thông tin mới 
nhất, hãy truy cập ofas.uci.edu và reg.uci.edu/fees.

Học Bổng Cử Nhân
Trị Giá $20.000 trong hai năm ($10.000 mỗi 
năm), UCI cân nhắc tất cả sinh viên tạm trú lần 
đầu nộp đơn xin Học Bổng Cử Nhân trước 
ngày 30 tháng 11.

Hồ sơ sinh viên năm đầu của UCI năm 2022
Đăng ký: 119.210
Nhập học: 25.025  GPA trung bình (có trọng số): 4,22
Tỷ Lệ Nhập Học: 20,99%  GPA trung bình không (có trọng số): 3,95

Để tìm hiểu thêm, hãy tham gia 
cùng chúng tôi trong hội thảo 
đăng ký trực tuyến của UCI:


